
STT BỘ SÁCH TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ GIÁ BÌA

Tiếng Việt 1 - Tập 1 Nguyễn Thị Minh Thuyết 34,000

Tiếng Việt 1 - Tập 2 Nguyễn Thị Minh Thuyết 33,000

Toán 1
Đỗ Đức Thái

Đỗ Tiến Đạt
34,000

Giáo dục thể chất 1 Đặng Ngọc Quang 17,000

Hoạt động trải nghiệm 1 Nguyễn Dục Quang 16,000

Tiếng Anh 1 (I-Learn Smart Start) 

(Không kèm đĩa)
Nguyễn Thị Ngọc Quyên 146,000

Đạo đức 1
Nguyễn Thị Toan

Trần Thành Nam
12,000

Tự nhiên và Xã hội 1
Vũ Văn Hùng

Nguyễn Thị Thấn
21,000

Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính 11,000

339,000

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM CỎ ĐÔNG

BẢNG BÁO GIÁ BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

15,000

Bộ sách Cánh diều 

( Công ty VEPIC)
1

Kết nối tri thức với cuộc sống

( Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
2

Tổng cộng

3
Cùng học để phát triển năng lực

( Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
Mĩ Thuật Đoàn Thị Mỹ Hương

Lưu ý :

1/ Phụ huynh liên hệ các công ty cung ứng sách giáo khoa lớp 1 - Năm học 2020 - 2021 ( Theo danh mục sách nêu trên) 

            * Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam để mua sách giáo khoa 

               Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TP.HCM

               Số điện thoại: (028) 73035556

            * Trung tâm sách và thiết bị Giáo dục Miền Nam

               Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng P4 Q5 TP.HCM

               Số điện thoại: (028) 38300374

           * Nhà sách Thiết bị và Trường học Nguyễn Tri Phương

              Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương P9 Q5 TP.HCM

              Số điện thoại: ( 028) 38554645

           * Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát 

              Địa chỉ: 148 - 150 Nguyễn Đình Chinh P8 Q. Phú Nhuận TP.HCM

              Số điện thoại: (028) 38456936 - 38456937

2/ Nếu Phụ huynh không mua được thì nhà trường mua giúp với số tiền là: 339.000đ/bộ (Theo giá bìa)

3/ Phụ huynh vui lòng đăng ký vào ngày nộp hồ sơ tuyển sinh.

Quận 8, ngày 23 tháng 06 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai



STT BỘ ĐỒ DÙNG ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GIÁ TIỀN

1
Bộ thực hành Toán - Tiếng việt lớp 1

( dùng cho học sinh) 
Bộ 1 173,000

173,000

Lưu ý :

HIỆU TRƯỞNG

Quận 8, ngày 23 tháng 06 năm 2020

Tổng cộng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM CỎ ĐÔNG

BẢNG BÁO BỘ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Nguyễn Thị Mai

1/ Phụ huynh liên hệ các công ty cung ứng sách giáo khoa lớp 1 - Năm học 2020 - 2021 ( Theo danh mục sách nêu trên) 

            * Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam để mua sách giáo khoa 

               Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TP.HCM

               Số điện thoại: (028) 73035556

            * Trung tâm sách và thiết bị Giáo dục Miền Nam

               Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng P4 Q5 TP.HCM

               Số điện thoại: (028) 38300374

           * Nhà sách Thiết bị và Trường học Nguyễn Tri Phương

              Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương P9 Q5 TP.HCM

              Số điện thoại: ( 028) 38554645

           * Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát 

              Địa chỉ: 148 - 150 Nguyễn Đình Chinh P8 Q. Phú Nhuận TP.HCM

              Số điện thoại: (028) 38456936 - 38456937

2/ Nếu Phụ huynh không mua được thì nhà trường mua giúp với số tiền là: 173.000đ/bộ 

3/ Phụ huynh vui lòng đăng ký vào ngày nộp hồ sơ tuyển sinh.



STT BỘ SÁCH TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ GIÁ BÌA

Luyện viết 1 - Tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (CB) 9,000

Luyện viết 1 - Tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (CB) 10,000

Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (CB) 12,000

Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (CB) 10,000

Vở Bài tập Toán 1 - Tập 1 Đỗ  Đức Thái (CB) 12,000

Vở Bài tập Toán 1 - Tập 2 Đỗ Đức Thái (CB) 14,000

67,000

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM CỎ ĐÔNG

BẢNG BÁO GIÁ BỘ SÁCH BÀI TẬP LỚP 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Quận 8, ngày 25 tháng 06 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai

Bộ sách Cánh diều 

( Công ty VEPIC)

Lưu ý :

1/ Phụ huynh liên hệ các công ty cung ứng sách giáo khoa lớp 1 - Năm học 2020 - 2021 ( Theo danh mục sách nêu trên) 

            * Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam để mua sách giáo khoa 

               Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TP.HCM

               Số điện thoại: (028) 73035556

            * Trung tâm sách và thiết bị Giáo dục Miền Nam

               Địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng P4 Q5 TP.HCM

               Số điện thoại: (028) 38300374

           * Nhà sách Thiết bị và Trường học Nguyễn Tri Phương

              Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương P9 Q5 TP.HCM

              Số điện thoại: ( 028) 38554645

           * Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát 

              Địa chỉ: 148 - 150 Nguyễn Đình Chinh P8 Q. Phú Nhuận TP.HCM

              Số điện thoại: (028) 38456936 - 38456937

2/ Nếu Phụ huynh không mua được thì nhà trường mua giúp với số tiền là: 67.000đ/bộ (Theo giá bìa)

3/ Phụ huynh vui lòng đăng ký vào ngày nộp hồ sơ tuyển sinh.

Tổng cộng

1


